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1 1222850507 ngo nguyen minh thanh 1680 6 6A1 26 phút 59 giây

2 1209687037 Nguyễn Anh Khôi 1670 6 6A1 30 phút

3 1222970939 Nguyễn Thủy Tiên 1640 6 6A1 25 phút 34 giây

4 1223069599 nguyen hoang anh 1630 6 6A1 30 phút

5 1222613835 Nguyễn Thị Ngọc Minh 1610 6 6A1 26 phút 34 giây

6 1222675214 NGUYN HUY PHUOC 1580 6 6A2 30 phút

7 1222974265 Tăng Nguyễn Tiến Đạt 1540 6 6A1 29 phút 53 giây

8 1223360401 Huỳnh Anh Kiệt 1530 6 6A1 30 phút

9 1200781922 Lại Bích Phượng 1520 6 6A3 27 phút 10 giây

10 1227439086 Nguyễn Bùi Thảo Như 1470 6 6A1 28 phút 45 giây

11 1222900726 Lê Nhật Linh 1450 6 6A1 28 phút 48 giây

12 1224779945 Trương Khánh Vy 1430 6 6A4 28 phút 12 giây

13 1222775260 Nguyễn Phan Thanh Hà 1390 6 6A3 29 phút 37 giây

14 1222778606 Phạm Khánh Trân 1360 6 6A1 29 phút 1 giây

15 1223192470 Bùi Thị Hồng Phúc 1350 6 6A1 27 phút 44 giây

16 108366223 Nguyễn Thị Kiều Anh 1330 6 6A1 30 phút

17 1222066237 Trương Tuấn Kiệt 1320 6 6A2 30 phút

18 1222622767 Trần Nguyễn Phương Uyên 1300 6 6A1 30 phút

19 1211395132 Đặng Thành Sơn 1260 6 6A2 29 phút 46 giây

20 1226668633 Lê Trung Kiên 1250 6 6A3 28 phút 30 giây

21 1225799825 Trấn Văn Sơn 1200 6 6A2 26 phút 42 giây

22 1222909933 Pham Thanh Quy 1140 6 6A2 29 phút 28 giây

23 1226317562 Trần Quốc Trung 1130 6 6A3 29 phút 4 giây

24 1229956643 Lê Ngọc Ngân Hà 1130 6 6A2 30 phút

25 1222543176 Nguyễn Thế Hải 1120 6 6A3 30 phút

26 1223631127 Đặng Nguyễn Hoài Nguyên 1080 6 6A3 30 phút

27 1222864555 Trần Thị Thùy Tiên 1070 6 6A1 30 phút

28 1227377550 Hà Anh Quân 1060 6 6A1 30 phút

29 1225086731 Ngô Thị Bích Hồng 1050 6 6A1 28 phút 50 giây

30 1223197973 Hoàng Thị Hương 1040 6 6A2 29 phút 9 giây

31 1227409224 Hà Xuân Thành 1040 6 6A1 30 phút

32 1226283837 Phạm Nhật Hoàng 1020 6 6A1 29 phút 38 giây

33 1222525162 lê hải long 980 6 6A4 27 phút 47 giây

34 1223663030 Lê Nhất Thành 940 6 6A6 26 phút 33 giây

35 1229875481 Nguyễn Ngọc Quý 920 6 6A3 27 phút 30 giây

36 1226686283 Luơng Văn Vinh 920 6 6A3 27 phút 32 giây

37 1202198007 Trần Lê Nam 920 6 6A2 30 phút

38 1223470636 Hoàng Tiến Học 900 6 6A2 30 phút

39 1223583785 Đặng Huỳnh Minh Anh 890 6 6A2 30 phút

40 1225704939 Cam Gia Hân 870 6 6A6 28 phút 18 giây

41 1222669806 Nguyễn Trọng Giáp 870 6 6A1 30 phút

42 1224788105 Bùi Thị Huyền Trang 840 6 6A4 29 phút 43 giây

43 1223163262 Mai Thành Danh 840 6 6A3 30 phút

44 1225289669 Nguyễn Nhật Hiến 840 6 6A1 30 phút

45 1227369387 Trần Đình Hoàng 830 6 6A1 29 phút 26 giây

46 1226317259 Lưu Đình Lê Minh 820 6 6A3 29 phút 19 giây

47 1226454132 Dương Khánh Thi 820 6 6A3 29 phút 21 giây

48 1223842708 Nguyễn Thanh Nhã 820 6 6A2 30 phút

49 1216783066 Lê Thị Thương Thương 820 6 6A2 30 phút

50 1226180575 Hoàng Thị Hồng Hạnh 810 6 6A3 29 phút 24 giây

51 1227096235 hồ tiến tú 790 6 6A6 30 phút

52 1223186157 Nguyễn Thanh Vân 780 6 6A1 30 phút

53 1223154665 Nguyễn Lê Trọng Đạt 780 6 6A1 30 phút

54 1222708549 Nguyễn Thị Thái An 760 6 6A1 30 phút

55 1223394951 Nguyễn Vũ Anh 750 6 6A2 29 phút 20 giây

56 1224227869 ngô thị hông hảo 720 6 6A5 29 phút 22 giây

57 1224194251 Quach Thi Thuong Huyen 700 6 6A2 30 phút

58 1225173849 Vũ Nguyễn Tri Thức 700 6 6A1 30 phút

59 1227710283 Nguyễn Lê Mai Thảo 690 6 6A2 30 phút
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60 1226294069 Trần Đức Ngân 680 6 6A3 29 phút 30 giây

61 1225688344 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 660 6 6A3 29 phút 23 giây

62 1226173922 tran thi thao nguyen 640 6 6A2 29 phút 31 giây

63 1225743641 Nguyễn Huy Hiếu 610 6 6A6 27 phút 24 giây

64 1224123516 kieu van sy 600 6 6A5 30 phút

65 1225689959 Lương Thị Ý Lam 590 6 6A3 30 phút

66 1227962233 Nông Nhiệm Quyền 590 6 6A5 30 phút

67 1225442556 Phạm Quỳnh Như 570 6 6A1 30 phút

68 1216526129 Lê Thành Nhân 530 6 6A3 29 phút 52 giây

69 1223960182 Nguyễn Trần Kỳ Duyên 500 6 6A2 30 phút

70 1227268938 Lê Trọng Tài 490 6 6A1 28 phút 5 giây

71 1226075180 Đặng Thành Đạt 490 6 6A4 30 phút

72 1225449328 Nguyễn Thị Mỹ Linh 480 6 6A1 28 phút 46 giây

73 1226509203 Võ thanh Dũng 460 6 6A2 30 phút

74 1224972541 Phan Hồng Ngọc 450 6 6A2 30 phút

75 1222824009 Ngo Duc Binh 430 6 6A1 30 phút

76 1225419254 hoanlenguyen manh 320 6 6A2 29 phút 6 giây

77 1224317383 lê văn tín 320 6 6A3 30 phút

78 1222785339 Phạm Thị Linh 280 6 6A4 29 phút 18 giây

79 1226924439 Phung Chu Thi Hoang Thanh 270 6 6A4 28 phút 51 giây

80 1229162703 Nguyễn Ngọc Tiến 220 6 6A3 30 phút

1 1222716789 Phạm Minh Hằng 1760 7 7A1 30 phút

2 1222403262 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 1650 7 7A1 27 phút

3 1218593218 Ngô Gia Cường 1630 7 7A1 30 phút

4 1222709311 Nguyen Anh Tuan 1470 7 7A1 28 phút 59 giây

5 1211365272 Trần Xuân Nghĩa 1470 7 7A2 29 phút 19 giây

6 1223293297 Lê Thị Huyền Trang 1370 7 7A1 30 phút

7 1222631872 Nguyễn Thị Khánh Linh 1360 7 7A2 28 phút 43 giây

8 1221991381 Nguyễn Tài Nguyên 1340 7 7A1 29 phút 52 giây

9 1221585096 Đặng Lê Công Minh 1260 7 7A3 29 phút

10 1223458789 Hoàng Kim Ngân 1250 7 7A2 28 phút 33 giây

11 1223199777 Lại Thùy Dung 1240 7 7A1 28 phút 11 giây

12 1225545968 phan thanh huyền 1220 7 7A2 30 phút

13 1223052828 Phạm Hồng Phúc 1190 7 7A3 28 phút 39 giây

14 1222222587 Trịnh Văn Đức 1180 7 7A1 28 phút 49 giây

15 1226246128 Nguyễn Trần Thủy Tiên 1170 7 7A3 29 phút 23 giây

16 1225454827 Phạm Thế Anh 1170 7 7A1 30 phút

17 1225447379 Nguyễn Thị Hiền 1150 7 7A1 24 phút 56 giây

18 1223949982 nguyen thi huong 1150 7 7A1 30 phút

19 1226276939 cao ngoc long 1080 7 7A3 29 phút 21 giây

20 1227511821 Đinh Nguyễn Hạ Vy 1070 7 7A2 28 phút 44 giây

21 1223052195 Phan Huy Hoàng 1050 7 7A3 24 phút 43 giây

22 1224053576 Nguyễn Thanh Phong 1050 7 7A2 29 phút 14 giây

23 1227579217 Nguyễn Trần Tiến Đạt 1010 7 7A1 24 phút 25 giây

24 1221921249 Phạm Trường Giang 1010 7 7A2 29 phút 21 giây

25 1224228269 Nguyễn Hoàng Nhật Mai 1000 7 7A1 29 phút 53 giây

26 1224909960 Nguyễn Thành Luân 980 7 7A1 30 phút

27 1223519915 Phạm Trần Mai Ngọc 950 7 7A2 27 phút 15 giây

28 1221358265 Nguyễn Minh Thức 940 7 7A1 30 phút

29 1227540231 Đỗ Thị Hồng Ngọc 940 7 7A2 30 phút

30 1223816711 Phan Huy Hoàng 920 7 7A2 29 phút 20 giây

31 1222975623 Be CoIn 920 7 7A2 30 phút

32 1222787036 Lê Hải Yến 880 7 7A1 26 phút 55 giây

33 1227574930 Lê Đặng Quỳnh Như 880 7 7A2 28 phút 19 giây

34 1225750325 Nguyễn Đắc Hà Nam 880 7 7A2 29 phút 24 giây

35 1223728883 Nguyen Cao Khanh Trang 860 7 7A3 29 phút 22 giây

36 1223083797 Đặng Nguyễn Lan Anh 860 7 7A3 29 phút 29 giây

37 1226678533 Nguyễn Tuấn Anh 860 7 7A1 30 phút

38 1223528626 Hoàng Thị Quỳnh Lan 840 7 7A1 29 phút 19 giây

39 1223100590 Võ Duy Khải 840 7 7A5 29 phút 26 giây

40 1226603704 Hà Văn Nam 830 7 7A2 30 phút

41 1222366013 hồ thị mỹ hằng 820 7 7A4 30 phút
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42 1226686800 Hà Văn Việt 800 7 7A2 29 phút 25 giây

43 1225097679 Trần Lê LyLy 740 7 7A1 28 phút 7 giây

44 1223052542 Nguyễn Minh Hoàng 700 7 7A3 24 phút 50 giây

45 1227578226 Nguyễn Lê Đăng Khoa 660 7 7A8 29 phút 22 giây

46 1223066068 Phạm Thị Hồng Vi 640 7 7A1 29 phút 16 giây

47 1227507485 Bui Thi My Linh 620 7 7A2 28 phút 39 giây

48 1224158331 võ thị thu hằng 620 7 7A2 30 phút

49 1222637031 Nguyễn Thị Hoài Anh 580 7 7A5 25 phút 35 giây

50 1227030356 Pan Ngọc Kim 580 7 7A2 29 phút 20 giây

51 1224272904 Trần Thanh Khoa 580 7 7A1 29 phút 37 giây

52 1222827424 Nguển Thị Bích Loan 540 7 7A7 29 phút 22 giây

53 1223576612 Lê Trọng Đức 540 7 7A3 30 phút

54 1227028041 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 490 7 7A7 29 phút 19 giây

55 1227571257 Phạm Đức Hoàng 490 7 7A2 29 phút 25 giây

56 1221007421 Trương Hoàng Long 470 7 7A8 30 phút

57 1227556835 Trao Cong Quynh 330 7 7A8 29 phút 25 giây

1 1208000632 Phùng Thị Minh Trang 1560 8 8A2 25 phút 37 giây

2 1221294592 Vũ Trịnh Nhật Hoàng 1500 8 8A1 29 phút 22 giây

3 1222143553 Lê Đức Huy 1460 8 8A1 30 phút

4 1209207638 dang le phuong mai 1410 8 8A1 26 phút 29 giây

5 1223247072 Nguyễn Đức Vinh 1390 8 8A1 29 phút 14 giây

6 1222062375 Trần Thị Hoài An 1380 8 8A2 28 phút 59 giây

7 1221750908 Lê Đặng Hà An 1330 8 8A1 30 phút

8 105360386 Nguyễn Xuân Hiếu 1320 8 8A2 27 phút 14 giây

9 1227714619 Lê Minh Nhật 1190 8 8A2 30 phút

10 1222629643 Nguyễn Huy Sơn 1180 8 8A2 30 phút

11 1223580996 Vi Đức Hùng 1170 8 8A1 30 phút

12 1224224717 Nguyễn Phương Thùy Dương 1170 8 8A4 30 phút

13 1221405098 Vương Thị Ngọc Thu 1120 8 8A2 28 phút 36 giây

14 1226701486 Trương thế huy 1120 8 8A2 30 phút

15 1223641906 Nguyễn Nguyên Khánh Phương 1100 8 8A1 29 phút 16 giây

16 1223722385 Nguyễn Vương Thảo Vi 1090 8 8A3 28 phút 38 giây

17 1222063186 Lê Anh Dũng 1040 8 8A2 25 phút 25 giây

18 1222426335 Truong Văn Nahtaj Sang 960 8 8A2 30 phút

19 1223254605 Nguyễn Đăng Sĩ Tiến 900 8 8A3 30 phút

20 1222711024 Nguyễn Trí Duy 890 8 8A1 30 phút

21 1223769234 Đào Trung Đức 870 8 8A1 29 phút 20 giây

22 1224616750 Ngô Quang Thức 870 8 8A1 29 phút 21 giây

23 1227658934 Đào Nguyễn Diệu Vy 860 8 8A2 29 phút 24 giây

24 1224809352 Lưu Dung Cơ 820 8 8A3 30 phút

25 1224160040 Võ Thị Minh Thư 810 8 8A3 26 phút 59 giây

26 1224573040 Đoàn Ngọc Tú Uyên 810 8 8A3 29 phút 24 giây

27 1227479225 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 800 8 8A2 29 phút 25 giây

28 1223102704 Võ Mai Anh 800 8 8A1 30 phút

29 1227509553 Nguyễn Thành Đạt 790 8 8A2 27 phút 17 giây

30 1228982660 Nguyễn Hồng Loan 790 8 8A1 29 phút 18 giây

31 1222133257 Nguyễn Thị Thu Uyên 790 8 8A3 29 phút 18 giây

32 1227755005 Nguyễn Quang Thăng 780 8 8A2 29 phút 56 giây

33 1223629305 Nguyễn Phạm Đoàn Lê 770 8 8A2 29 phút 20 giây

34 1223293869 Lê Nhất Sinh 770 8 8A2 30 phút

35 1222704725 Trần Thúy Thanh 750 8 8A1 30 phút

36 1222218718 Nguyễn Lan Anh 740 8 8A1 30 phút

37 1222241006 Nguyễn Mạnh Trung 720 8 8A2 29 phút 29 giây

38 1222555621 huynh bao tran 710 8 8A1 29 phút 20 giây

39 1224421811 Trần Thị Tuyết Nhung 700 8 8A3 30 phút

40 1223171307 lương hoa viên 700 8 8A2 30 phút

41 1228044637 Trần văn quang 680 8 8A1 29 phút 20 giây

42 1225917609 mai trung nguyen 680 8 8A2 30 phút

43 1224425901 Lê Thị Phương Thảo 640 8 8A1 30 phút

44 1224135567 Nguyễn Thị Thanh Thảo 620 8 8A2 30 phút

45 1227965320 Lê Ngọc Trúc Linh 610 8 8A1 29 phút 47 giây

46 1222551310 Đỗ Tấn Châu 600 8 8A1 30 phút
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47 1224619347 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 590 8 8A2 28 phút 40 giây

48 1222414319 Nguyễn Thị Thanh Vân 590 8 8A2 29 phút 25 giây

49 1222060388 Đặng Hoàng Hà 590 8 8A1 29 phút 26 giây

50 1224610674 Nguyễn Duy Kháng 590 8 8A2 30 phút

51 1224724498 Dương Thị Công Trang 580 8 8A2 29 phút 26 giây

52 1227115735 Dương Nguyễn Tường Vy 580 8 8A3 30 phút

53 1225007639 Tống Ngọc Trường Giang 570 8 8A2 28 phút 54 giây

54 1225080524 Tống Lê Thành Long 560 8 8A1 24 phút 49 giây

55 1224601092 Bùi Phùng Phúc Thịnh 560 8 8A3 29 phút 55 giây

56 1224780062 Nguyễn Ánh Dương 550 8 8A3 30 phút

57 1227754540 ngô thị vân 540 8 8A2 29 phút 21 giây

58 1227785443 Đỗ Đình Tường 500 8 8A2 29 phút 18 giây

59 1221756783 Phan Thị Khánh Ly 490 8 8A1 29 phút 24 giây

60 1224933996 Nguyễn Trường Thành 490 8 8A3 29 phút 34 giây

61 1227367405 Phan Thúy Vân 480 8 8A1 26 phút 56 giây

62 1226927040 Nguyễn Thành Nguyên 480 8 8A1 27 phút 1 giây

63 1227500368 Lê Nguyễn Diễm Quỳnh 480 8 8A2 30 phút

64 1227755013 Lê Thị Lan Oanh 450 8 8A1 29 phút 26 giây

65 1223528176 Tôn Long Trường 450 8 8A3 29 phút 27 giây

66 1227757189 Đặng Thế Vũ 450 8 8A1 29 phút 58 giây

67 1227474640 Trịnh Ngọc Phương Anh 430 8 8A2 30 phút

68 1223158862 Nguyễn Thị Như Quỳnh 420 8 8A1 30 phút

69 1223358178 Nguyễn Thị Thu Thảo 390 8 8A1 30 phút

70 1227341881 Đặng Thị Châu Anh 380 8 8A2 30 phút

71 1227296400 Bùi Doàn Thục Uyên 360 8 8A2 30 phút

72 1227016473 Nguyễn Phùng Thanh Tùng 350 8 8A2 25 phút 21 giây

73 1224621366 Lê Thị Ánh Nguyệt 350 8 8A2 29 phút 16 giây

74 1225797211 Võ Thị Nhật Uyên 340 8 8A1 29 phút 33 giây

75 1224750125 Nguyễn Thị Kiều Thúy 330 8 8A2 14 phút 59 giây

76 1227501115 Nguyễn Thị Như Trâm 310 8 8A2 29 phút 21 giây

77 1229562390 nguyễn thùy linh 300 8 8A2 28 phút 58 giây

78 1224534847 Trần Thị Bích Ngọc 230 8 8A1 29 phút 25 giây

79 1227659273 Hoàng Mai Duyên 210 8 8A2 30 phút

1 1224237650 Phạm Lê Khánh Trang 1600 9 9A2 29 phút 15 giây

2 1222675125 Trần Thị Trúc Mai 1550 9 9A2 29 phút 27 giây

3 104907413 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 1530 9 9A2 30 phút

4 1222235544 Nguyễn Lê Thanh An 1520 9 9A1 30 phút

5 1222259058 Vũ Thị Hoàn Mỹ 1430 9 9A1 29 phút 18 giây

6 107936623 Phan Hà Trà My 1420 9 9A1 30 phút

7 1210194671 Lê Trúc Hoàng Anh 1380 9 9A1 30 phút

8 1224345679 Lê Ngọc Tú Anh 1360 9 9A1 30 phút

9 104710185 Nguyễn Quốc Tuấn 1280 9 9A2 29 phút 23 giây

10 86549837 Trần Đức Hải 1270 9 9A2 28 phút 2 giây

11 1228166854 Hoàng Hồng Nhung 1240 9 9A2 29 phút 27 giây

12 1227615433 Nguyễn Duy Hải 1230 9 9A2 28 phút 34 giây

13 1225577358 Nguyễn Thị Lan Anh 1230 9 9A2 30 phút

14 1221400838 Trần Pương Nhi 1220 9 9A1 29 phút 21 giây

15 1222598729 Phan Quang Đạt 1180 9 9A1 29 phút 19 giây

16 1223816464 Lê Thị Thu Trang 1130 9 9A2 29 phút 24 giây

17 1229704932 Bùi Thị Nhật Hạ 1120 9 9A1 29 phút 21 giây

18 1222774175 Phạm Thanh Tú 1080 9 9A1 29 phút 24 giây

19 1227585185 Đỗ Huy Hiệp 1070 9 9A1 29 phút 26 giây

20 1227444334 Phạm Tuyết Anh 1060 9 9A1 30 phút

21 107829987 Ngô Văn Hiếu 1050 9 9A2 29 phút 33 giây

22 1222303498 Lê Thị Thu Huyền 1010 9 9A3 30 phút

23 1221525837 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 980 9 9A1 29 phút 20 giây

24 1222555740 Trần Thị Quỳnh Như 940 9 9A1 30 phút

25 1222944163 Đinh Thị Phương Ly 930 9 9A2 30 phút

26 1227692126 Đặng Thuý Hằng 920 9 9A1 30 phút

27 1223186148 Phạm Đức Truyền 890 9 9A2 28 phút 51 giây

28 1228312688 Dương Văn Phước 870 9 9A1 29 phút 27 giây

29 1226622237 Huỳnh Lê Uyển Nhi 850 9 9A1 27 phút 48 giây
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30 1224726554 Nguyễn Thị Khánh Ly 830 9 9A1 29 phút 23 giây

31 1223242666 Nguyễn Thị Vân Anh 830 9 9A1 30 phút

32 1225265992 Lê Ngọc Hoàng Uyên 790 9 9A1 29 phút 21 giây

33 1229926057 Vũ Hồng Tiến 780 9 9A2 29 phút 25 giây

34 1210815449 Phan Đức Mạnh 760 9 9A1 30 phút

35 1223386513 Phạm Ngọc Nam 720 9 9A3 29 phút 25 giây

36 1226733979 Nguyễn Hoàng An 720 9 9A3 30 phút

37 1229944992 Nguyễn Phan Thành Đạt 710 9 9A2 30 phút

38 1222013441 Nguyễn Thị Bích Loan 690 9 9A2 30 phút

39 1225753426 Bùi Thị Phương Thảo 670 9 9A1 30 phút

40 1225491500 Nguyễn Trần Thùy Trang 660 9 9A3 27 phút 36 giây

41 1226279787 Phạm Đức Tâm 610 9 9A2 30 phút

42 1222072721 phan văn thắng 590 9 9A2 28 phút 49 giây

43 1227794160 Hà Thị Thu Trang 590 9 9A3 29 phút 20 giây

44 1226188498 Hoàng Minh Hiếu 560 9 9A3 29 phút 20 giây

45 1222361267 Hà Trọng Nghĩa 560 9 9A3 29 phút 22 giây

46 1226093222 Đặng Thị Bích Ngọc 560 9 9A2 30 phút

47 1227548588 Lê Thị Diễm Quỳnh 560 9 9A2 30 phút

48 1227546705 Võ Hồng Duy 540 9 9A1 30 phút

49 1223853704 Mai Thị Diệu 540 9 9A3 30 phút

50 1226734165 Nguyễn thị kiều oanh 520 9 9A3 30 phút

51 1229792559 Nguyễn Minh Quân 520 9 9A2 30 phút

52 1227891603 Nguyễn Thị Thu Trang 500 9 9A3 29 phút 24 giây

53 1228070941 Lê Nguyễn Hoài Phương 470 9 9A1 30 phút

54 1227655476 Nguyễn Minh Thắng 470 9 9A1 30 phút

55 1226289229 Đặng văn Tân 460 9 9A1 27 phút 31 giây

56 1227481476 Lưu Trọng Tín 450 9 9A2 29 phút 25 giây

57 1229805229 Phan Nguyễn Hoàng Anh 380 9 9A2 22 phút 50 giây

58 1222631973 Phạm Thị Kiều Phương 330 9 9A3 30 phút


